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Bắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết các học phần 

 ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH  
  

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ/TTg ngày 24/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường CĐSP Bắc Ninh; 

Căn cứ  Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ đối với trường CĐSP Bắc Ninh; 

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/QĐ-

BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

Căn cứ Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc quy định khối lượng kiến thức tổi thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-CĐSPBN ngày 13 tháng 6 năm 2022 về thành lập 

Hội đồng xây dựng, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết học phần 

ngành đào tạo giáo viên mầm non, trình độ cao đẳng, tuyển sinh năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết các học phần ngành 

Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc nghiệm 

thu đề cương chi tiết các học phần ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, tuyển 

sinh năm 2022 theo đúng kế hoạch.  

Điều 3. Các ông (bà) Lãnh đạo trường, trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại 

Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều3; 

- Bộ GD & ĐT (báo cáo); 

- Sở GD & ĐT (báo cáo); 

- Website trường; 

- Lưu VT, ĐT.                      

                                                                               TS. Nguyễn Hữu Tuyến        



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 

 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TUYỂN SINH NĂM 2022 
 (Kèm theo quyết định số: 213/QĐ - CĐSP ngày 21 tháng 6 năm 2022  

của Hiệu trưởng trường CĐSP Bắc Ninh)    
 

I. Chủ tịch Hội đồng :  

ThS. Nguyễn Thị Thương - Phó Hiệu trưởng - PCT Hội đồng KHĐT 

II. Thư kí Hội đồng 

1. ThS. Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng phòng Đào tạo 

2. ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Trưởng phòng Đào tạo 

III. Các uỷ viên nhận xét, phản biện: 

TT Họ tên người nhận xét, 

phản biện 

 Nhiệm vụ 

trong HĐ 

Chức vụ, Đơn vị 

CM 

Học phần Số tín 

chỉ 

Người cập nhật chương 

trình 

1 Nguyễn Thị Thu Viện Phản biện 1 TK NN 
Tiếng Anh Mầm non 1 2 

Nguyễn Văn Thuật 

Nguyễn Thị Phương Mai 2 Nguyễn Thị Hồng Vân Phản biện 2 PTK NN 

3 Nguyễn Thị Thu Viện Phản biện 1 TK NN 
Tiếng Anh Mầm non 2 2 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nguyễn Thị Mỹ hạnh 4 Nguyễn Thị Phương Mai Phản biện 2 PTK NN 

5 Nguyễn Hương Giang Phản biện 1 GV Tin CNTT & ứng dụng CNTT trong dạy 

học 
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 

6 Đàm Công Thắng Phản biện 2 GV Tin 

7 Nguyễn Hữu Niên Phản biện 1 TK LLCT Những nguyên lí cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 
2 Hoàng Minh Loan 

8 Đỗ Thị Nguyệt Phản biện 2 GV LLCT 

9 Nguyễn Hữu Niên Phản biện 1 TK LLCT Những nguyên lí cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 
3 Nguyễn Thị Minh Châu 

10 Hoàng Minh Loan Phản biện 2 TBM LLCT 

11 Nguyễn Hữu Niên Phản biện 1 TK LLCT 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

Lưu Thị Hường 

12 Hoàng Minh Loan Phản biện 2 TBM LLCT 

13 Hoàng Minh Loan Phản biện 1 TBM LLCT Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 Phạm Thị Hải 

14 Đỗ Thị Nguyệt Phản biện 2 GV LLCT 

15 Đỗ Thị Nguyệt Phản biện 1 GV LLCT Pháp luật đại cương 2 Nguyễn Thị Huệ 



16 Nguyễn Thị Minh Châu Phản biện 2 GV LLCT 

17 Nguyễn Hữu Niên Phản biện 1 TK LLCT Quản lí hành chính nhà nước – Quản 

lí ngành Giáo dục và Đào tạo 
2 Nguyễn Hữu Tuấn 

18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  Phản biện 2 TBM QLGD 

19 Nguyễn Như Trung Phản biện 1 GV TD 
Giáo dục thể chất 2* Dương Biên Hòa 

20 Nguyễn Thế Cường Phản biện 2 GV TD 

21 Nguyễn Đức Tài Phản biện 1 GV QPAN Đường lối quốc phòng và an ninh 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 
 Ngô Vũ Sơn 

22 Dương Đình Thắng Phản biện 2 GV Lịch Sử 

23 Ngô Vũ Sơn Phản biện 1 TBM QPAN 
Công tác quốc phòng và an ninh  Nguyễn Đức Tài 

24 Dương Đình Thắng Phản biện 2 GV Lịch Sử 

25 Nguyễn Thị Thu Hà Phản biện 1 GV TLGD 
Tâm lí học mầm non  4 Vương Thị Thùy 

26 Đào Lan Hương Phản biện 2 GV TLGD 

27 Đào Lan Hương Phản biện 1 GV TLGD 
Giáo dục học đại cương  Nguyễn Thị Thu Hà 

28 Vương Thị Thanh  Thủy Phản biện 2 GV TLGD 

29 Nguyễn Thị Thu Hà Phản biện 1 TBM TLGD 
Giáo dục học mầm non 6 Vương Thị Thanh  Thủy 

30 Đào Lan Hương Phản biện 2 GV TLGD 

31 Nguyễn Thị Thắng Phản biện 1 PTK THMN 
Tiếng Việt 2 Phùng Thị Hiền 

32 Vương Hồng Nhung Phản biện 2 GV Văn THMN 

33 Nguyễn Thị Thắng Phản biện 1 TT Văn THMN 
Văn học 2 Ngô Thị Lanh 

34 Vương Hồng Nhung Phản biện 2 GV Văn THMN 

35 Vũ Thị Loan Phản biện 1 TBM Mĩ thuật 
Mĩ thuật và đồ chơi trẻ em 3 Nguyễn Thị Phúc Oanh 

36 Trương Thị Hồng Mỵ Phản biện 2 GV Mĩ thuật 

37 Đặng Cao Sơn Phản biện 1 
TK N-H-TD-

QPAN Âm nhạc  3 Nguyễn Văn Thụy 

38 Nguyễn Văn Sinh Phản biện 2 TBM Âm nhạc 

39 Nguyễn Văn Sinh Phản biện 1 TBM Âm nhạc 

Múa và dàn dựng múa 2 Dương Tố Nga 
40 Đặng Cao Sơn Phản biện 2 

TK TK N-H-TD-

QPAN 

41 Đỗ Thị Loan Phản biện 1 
TP Tổ chức, GV 

Sinh 
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi 

mầm non 
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 

42 Nguyễn Bích Quyên Phản biện 2 GV Sinh 

43 Vương Hồng Nhung Phản biện 1 TBM Văn THMN Phương pháp phát triển ngôn ngữ 2 Nguyễn Thị Thiêm 



44 Nguyễn Thị Thắng Phản biện 2 PTK GD THMN cho trẻ mầm non 

45 Nguyễn Thị Thắng Phản biện 1 PTK GD THMN Phương pháp tổ chức cho trẻ mầm 

non làm quen với văn học 
2 Nguyễn Thị Nguyệt 

46 Vương Hồng Nhung Phản biện 2 TBM Văn THMN 

47 Nguyễn Thị Thúy Vân Phản biện 1 GV Toán THMN Phương pháp hình thành biểu tượng 

toán cho trẻ mầm non 
4 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 48 Trần Quốc Việt Phản biện 2 GV Toán THMN 

49 Vũ Thị Loan Phản biện 1 TBM Mĩ thuật Phương pháp tổ chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ mầm non 
3 Trương Thị Hồng Mỵ 

50 Nguyễn Thị Phúc Oanh Phản biện 2 GV Mĩ thuật 

51 Nguyễn Văn Sinh Phản biện 1 TBM Âm nhạc Phương pháp giảng dạy và tổ chức 

hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 
3 Đặng Cao Sơn 

52 Trần Hùng Viện Phản biện 2 GV Âm nhạc 

53 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Phương pháp cho trẻ mầm non khám 

phá môi trường xung quanh 
3 Lưu Thị Thanh Hường 

54 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

55 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 

mầm non 
4 Vũ Thị Ánh Ngọc 

56 Lưu Thị Thanh Hường Phản biện 2 PTBM GDMN 
57 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Phương pháp giáo dục thể chất cho 

trẻ mầm non 
3 Vũ Thị Ánh Ngọc 

58 Lưu Thị Thanh Hường Phản biện 2 PTM GDMN 
59 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Phát triển và tổ chức thực hiện 

Chương trình Giáo dục mầm non 
3 Nguyễn Thị Dư 

60 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

61 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho 

trẻ mầm non 
2 Lưu Thị Thanh Hường 

62 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

63 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ mầm 

non 
3 Bùi Thị Thu Thủy 

64 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

65 Nguyễn Thị Nhung Phản biện 1 GV GDMN Quản lí và Đánh giá trong giáo dục 

mầm non 
3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

66 Nguyễn Hữu Tuấn Phản biện 2 GV QLGD 
67 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi 

trường 

2* 
Lưu Thị Thanh Hường 

68 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 
69 Nguyễn Văn Sinh Phản biện 1 TBM Âm nhạc 

Nhạc cụ 
2* 

Trần Hùng Viện 
70 Đặng Cao Sơn Phản biện 2 GV Âm nhạc 

71 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Tổ chức các hoạt động giáo dục cho 

trẻ mầm non theo hướng tích hợp 

2* 
Bùi Thị Thu Thủy 

72 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 
73 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN 

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 
2* 

Vũ Thị Ánh Ngọc 
74 Lưu Thị Thanh Hường Phản biện 2 PTBM GDMN 



75 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN 
Nghề giáo viên mầm non 

2* 
Nguyễn Thị Dư 

76 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

77 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

mầm non 

2* 
Nguyễn Thị Dư 

78 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

79 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phản biện 1 
TBM Toán 

THMN Phát triển tư duy toán học cho trẻ 2* Trần Quốc Việt 

80 Nguyễn Thị Thúy Vân Phản biện 2 GV Toán THMN 

81 Nguyễn Thị Phúc Oanh Phản biện 1 GV Mĩ thuật 
Trang trí trường, lớp mầm non 2* Vũ Thị Loan 

82 Trương Thị Hồng Mỵ Phản biện 2 GV Mĩ thuật 

83 Dương Biên Hòa Phản biện 1 TBM Thể dục 
Thể dục nhịp điệu 2* Vũ Thị Việt Thái 

84 Nguyễn Thế Cường Phản biện 2 GV Thể dục 

85 Đặng Cao Sơn Phản biện 1 
TK TK N-H-TD-

QPAN Âm nhạc truyền thống địa phương 2* Nguyễn Văn Sinh 

86 Trần Hùng Viện Phản biện 2 GV Âm nhạc 

87 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN 
Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 

Nguyễn Thị Nhung 

88 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

89 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN 
Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 

Nguyễn Thị Nhung 

90 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

91 Trần Thị Hồng Minh Phản biện 1 TK GD THMN Tổ chức môi trường hoạt động  cho 

trẻ mầm non 
2 Bùi Thị Thu Thủy 

92 Vũ Thị Ánh Ngọc Phản biện 2 TBM GDMN 

93 Đào Lan Hương Phản biện 1 GV TLGD  Tổ chức giáo dục hòa nhập và hoạt 

động trải nghiệm cho trẻ mầm non 
3 Nguyễn Thị Thu Hà 

94 Vương Thị Thanh Thủy Phản biện 2 GV TLGD 

 

Danh sách gồm 94 lượt người. 

 

Ghi chú:   TK: Trưởng khoa;      TBM: Trưởng bộ môn;     PTBM: Phó Trưởng bộ môn;     GV: Giảng viên;     GD THMN: Giáo dục Tiểu học 

Mầm non;     LLCT: Lí luận Chính trị;       TLGD: Tâm lí giáo dục;      N-H-TD-QPAN: Nhạc-Họa-Thể dục-Quốc phòng An ninh;   GDMN: 

Giáo dục Mầm non. 
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